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PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 1 TUẦN 23 

 

Bài 1/ Điền số thích hợp vào chỗ trống:  

1  3  5 6   9  

 12  14 15  17  19 20 

21 22   25 26  28   

31  33   36  38  40 

41 42   45  47  49 50 

 52  54   57  59  

61  63  65 66  68  70 

 72  74   77 78  80 

81  83   86   89  

91   94 95 96  98  100 

 

Bài 2/ Hoàn thành bảng dưới đây (theo mẫu): 

 

Chục Đơn vị Viết số 

1 2 12 

3 4  

5 6  

7 8  

  94 

 

Bài 3/ Điền dấu > < = ? 

a) 12 … 19          17 … 15          14 … 30          16 … 7 

b) 30 … 50          60 … 80          70 … 40          90 … 90 
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Bài 4/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Cho các số: 25, 99, 48, 52 

a) Số bé nhất là: ………. 

b) Số lớn nhất là: ……… 

c) Viết các số đã cho từ bé đến lớn: …………………………………… 

d) Viết các số đã cho từ lớn đến bé: …………………………………… 

 Bài 5/ Viết vào chỗ chấm theo mẫu: 

a) Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị 

b) Số 57 gồm …. chục và … đơn vị. 

c) Số 88 gồm … chục và … đơn vị. 

d) Số 43 gồm … chục và …đơn vị. 

Bài 6/ Viết vào chỗ chấm: 

- Số gồm 5 chục và 5 đơn vị là 55 

- Số gồm 7 chục và 8 đơn vị là …… 

- Số gồm 9 chục và 0 đơn vị là …… 

- Số gồm 2 chục và 6 đơn vị là …… 

Bài 7/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu: 

- Mười: …… 

- Hai mươi: …… 

- Ba mươi: …… 

- Bốn mươi: …… 

- Năm mươi: …… 

- Sáu mươi: …… 

- Bảy mươi: …… 

- Tám mươi: …… 

- Chín mươi: …… 

- Một trăm: …… 
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Bài 8/ Khoanh vào 10 đồ vật: 

a)       ☘   ☘  ☘  ☘   ☘   ☘   ☘  

         ☘  ☘   ☘  ☘  ☘  ☘   ☘  

          ☘   ☘   ☘   ☘   ☘   ☘   ☘  
Có tất cả …… bông hoa. 

 

b)                       

         

        
Có tất cả …… máy bay.  

 

Bài 9/ Số? 

a) 12, ……, 14          b) 17, ……, 19   c) 30, ……, 32 

 ……, 20, ……              ……, 17, ……         ……, 98, …… 

 

Bài 10/  

a) Long có 18 cái kẹo, Sơn có 12 cái kẹo, Thơ có 15 cái kẹo. 

Viết tên các bạn theo thứ tự số kẹo các bạn có từ bé đến lớn: 

………………………………………………………………………. 

b) Hân có 50 que tính, Nghi có 20 que tính, Nguyên có 60 que tính. 

Viết tên các bạn theo thứ tự số que tính các bạn có từ lớn đến bé: 

……………………………………………………….........................
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